
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /BC- SCT Khánh Hòa, ngày           tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2024

CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA
_____________________________

1. Tình hình sản xuất công nghiệp

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2024 tăng 2,73% so với tháng

trước, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước; Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 tăng

49,11% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó:

- Công nghiệp khai khoáng giảm 27,52%;

- Công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,7%;

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hoà không khí tăng

g ấ p   5 , 3   l ầ n ;

- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,92%;

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất 5 tháng đầu

năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm trước: C h ế b i ế n , b ả o q u ả n t h ủ y s ả n v à c á c s ả n 

p h ẩ m t ừ t h ủ y s ả n t ă n g 1 4 , 1 3 % ; S ả n x u ấ t b i a v à m ạ c h n h a ủ m e n b i a t ă n g 

1 1 , 4 9 % ; S ả n x u ấ t p h ư ơ n g t i ệ n v ậ n t ả i k h á c t ă n g 1 9 , 5 8 % ; S ả n x u ấ t t h u ố c , h ó a 

d ư ợ c v à d ư ợ c l i ệ u t ă n g 2 0 , 2 1 % ; S ả n x u ấ t d ụ n g c ụ t h ể d ụ c , t h ể t h a o t ă n g 5 0 , 0 4 % ; 

S ả n x u ấ t m á y c h ế b i ế n t h ự c p h ẩ m , đ ồ u ố n g v à t h u ố c l á t ă n g 9 , 4 3 % ; S ả n x u ấ t 

t h u ố c   l á   t ă n g   3 , 0 2 % ; …   

M ộ t s ố n g à n h c ó c h ỉ s ố s ả n x u ấ t t ă n g t h ấ p h o ặ c g i ả m n h ư : S ả n x u ấ t đ ư ờ n g 

t ă n g 0 , 3 8 % ; S ả n x u ấ t đ ồ u ố n g k h ô n g c ồ n , n ư ớ c k h o á n g g i ả m 3 3 , 4 %; Sản xuất sợi

giảm 8,4%; In ấn giảm 42,59%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 29,57%;…

1.2. Một số sản phẩm chủ yếu

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm

2024 tăng so với cùng kỳ năm trước như: Điện sản xuất tăng gấp 9,5 lần; Bia đóng

lon tăng 9,71%; Bia đóng chai tăng gấp 4,2 lần; Cá ngừ đông lạnh tăng 7,58%; Cá

khác đông lạnh tăng 15,82; Đường RE tăng 12,8%; Thuốc lá điếu tăng 3,02%; … 
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Ngoài ra, có một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất giảm như:

Nước yến và nước bổ dưỡng khác giảm 35,69%; Đá xây dựng khác giảm 28,24%;

Dây khóa kéo và các bộ phận của chúng giảm 12,12%; Điện mặt trời giảm

28,83%;… 

2. Tình hình hoạt động thương mại

2.1. Thị trường trong tỉnh

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh

tháng 5/2024 ước đạt 10.609,07 tỷ đồng, tăng 3,51% so với tháng trước, tăng

17,09% so với cùng kỳ năm trước; Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt

51.497,61 tỷ đồng, tăng 16,68% so với cùng kỳ năm trước và đạt 40,58% so với kế

hoạch năm 2024.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,15% so với tháng trước; tăng

4,98% so với cùng kỳ năm trước; tăng 1,3% so với tháng 12 năm trước. CPI bình

quân 5 tháng đầu năm 2024 tăng 3,55% so với bình quân cùng kỳ năm trước.

2.2. Xuất nhập khẩu

a) Xuất khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh tháng 5/2024 ước đạt

185,38 triệu USD, tăng 14,55% so với tháng trước, tăng 80,3% so với cùng kỳ năm

trước; Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 884,05 triệu USD, tăng 24,83%

so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 47,28% so với kế hoạch năm 2024.

Trong đó:

- Kinh tế nhà nước ước đạt 24,18 triệu USD, giảm 1,08% so với cùng kỳ

năm trước. 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 473,79 triệu USD, tăng 25,28%.

- Kinh tế tập thể ước đạt 790 ngàn USD, tăng 15,84%.

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 385,29 triệu USD, tăng  26,37%.

Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cụ thể như sau: Sản phẩm gỗ đạt

11,91 triệu USD, tăng 56,79%; Tàu biển xuất 07 chiếc với trị giá 296,05 triệu

USD, tăng 43,57%; Cà phê xuất 25.690 tấn với trị giá 80,03 triệu USD, tăng

35,28% về giá trị; Hàng thủy sản xuất 48.090 tấn các loại với trị giá 320,72 triệu

USD, tăng 23,58% về giá trị; Hàng dệt may đạt 33,69 triệu USD, giảm 5,64%; Gỗ

đạt 58,51 triệu USD, giảm 7,93%; Sản phẩm mây tre lá đạt 1,9 triệu USD, giảm

10,88% so với cùng kỳ năm trước.

b) Nhập khẩu:

Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn toàn tỉnh tháng 5/2024 ước đạt 107,65

triệu USD, giảm 13,81% so với tháng trước, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước;
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Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 499,28 triệu USD, tăng 8,14% so với

cùng kỳ năm trước và đạt 35,66% so với kế hoạch năm 2024.

Trong đó:

- Kinh tế nhà nước ước đạt 14,85 triệu USD, giảm 48,73% so với cùng kỳ

năm trước;

- Kinh tế tư nhân ước đạt 158,25 triệu USD, tăng 6,08%;

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 326,18 triệu USD, tăng 15,04%;

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục

vụ sản xuất và xuất khẩu như: Máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng nhập 82,44 triệu

USD, tăng 10,24%; Nguyên phụ liệu dệt may nhập 12,86 triệu USD, tăng 3,92%;

Nguyên phụ liệu sản xuất thức ăn gia súc nhập 11,76 triệu USD, tăng 28,92%;

Than đá nhập 126,86 triệu USD, tăng 57,69%; Nguyên liệu thủy sản nhập 101,17

triệu USD, giảm 13,84%; Sắt thép các loại nhập 50,78 triệu USD, giảm 21,86%;

Nguyên phụ liệu sản xuất thuốc lá nhập 12,65 triệu USD, giảm 53,35% so với cùng

kỳ năm trước.

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch

- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024

tại Sở Công Thương.

- Triển khai việc thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI

của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh

vực ngành Công Thương phục vụ Hội nghị ngành Công Thương 15 tỉnh, thành phố

khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị.

- Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2025 và đề xuất

giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự

nghiệp nhóm 3 năm 2024.

- Báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2024 và phương

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

4. Công tác quản lý công nghiệp - môi trường

4.1. Công tác quản lý nhà nước

- Báo cáo UBND tỉnh về phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước - Công trình

thủy điện Sông Giang 1.

- Thực hiện các báo cáo: (1) Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an

toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 đối với

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công

Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; (2) Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW
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ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 416/QĐ-TTg

ngày 25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-

CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn

định và tiến bộ trong tình hình mới; (3) Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 39-

NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị Khóa XII về nâng cao hiệu quả quản lý,

khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; (4) Tình hình thực

hiện các Nghị định hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thẩm định Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Ea Krông Rou, Quy trình

vận hành hồ chứa thủy điện Sông Giang 1.

- Đề nghị: (1) các đơn vị chủ mỏ và các đơn vị nổ mìn dịch vụ tăng cường

thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi do nổ mìn khai thác đá; (2) các đơn vị tăng

cường công tác an toàn lao động trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

- Đề nghị Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương điều chỉnh “Mục

tiêu, nội dung thực hiện” và “Vốn đối ứng tối thiểu của cơ sở công nghiệp nông

thôn” tại Phụ lục theo Quyết định số 3396/QĐBCT ngày 29/12/2023.

- Báo cáo thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BCT, ngày 28/8/2014 và

Thông tư số 14/2018/TT-BCT, ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương về công tác

bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

- Báo cáo về công tác quản lý cụm công nghiệp theo đề nghị của Cục Công

Thương địa phương để phục vụ công tác kiểm tra CCN theo Kế hoạch công tác

năm 2024 của Bộ Công Thương.

4.2. Công tác khuyến công

- Ban hành Quyết định về việc giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch khuyến

công tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác khuyến công phục vụ Hội nghị

Khuyến công Miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 tại tỉnh Quảng Trị.

- Trình UBND tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công theo thẩm quyền.

- Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công

nghiệp nông thôn.

- Kiểm tra thực tế doanh nghiệp đăng ký bổ sung kế hoạch khuyến công địa

phương năm 2024 và tình hình thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt

trong Quyết định số1027/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh.

- Triển khai các nội dung liên quan đến Tổ chức Hội chợ công thương duyên

hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa năm 2024 (đề án khuyến công quốc gia năm 2024).

5. Công tác quản lý năng lượng
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- Trình UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trong

mùa nắng nóng năm 2024 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị về công tác giải quyết các vướng mắc trong

công tác bồi thường, hỗ trợ - giải phóng mặt bằng các dự án điện 220kV và 500kV

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Báo cáo vướng mắc và kiến nghị giải quyết trong công tác đầu tư xây dựng

các dự án lưới điện do EVNCPC đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Báo cáo tình hình thực hiện đối với các dự án/hệ thống điện mặt trời mái

nhà bị ảnh hưởng bởi cao tốc Bắc – Nam.

- Kiểm tra, xử lý đề nghị của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt

Nam về điện mặt trời 50 MW.

- Góp ý các vị trí đề xuất bổ sung các bãi thải phục vụ thi công Gói thầu

XL02, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong – Nha Trang thuộc Dự

án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-

2025.

- Tham mưu thỏa thuận điều chỉnh hướng tuyến, địa điểm xây dựng công

trình đường dây 110kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu; đấu nối trạm 110 kV

Sân bay Cam Ranh; Đường dây 110 kV Diên Khánh – Bình Tân; Đường dây 110

kV Nha Trang – Đồng Đế; Đường dây 110 kV Cam Ranh - Tháp Chàm; Đường dây

110 kV sau trạm 220 kV Vạn Ninh; Thoả thuận tuyến di dời các tuyến đường dây

110kV và 220kV giao chéo với dự án Đường quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu - đoạn

quốc lộ đến Tiểu đoàn 2-E23.

- Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng các dự án

điện.

- Thẩm định thiết kế - dự toán các hạng mục di dời điện.

6. Công tác quản lý thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế

6.1. Công tác quản lý nhà nước

- Trình UBND tỉnh K ế h o ạ c h t ổ c h ứ c H ộ i n g h ị t r i ể n k h a i c á c g i ả i p h á p đ ẩ y 

m ạ n h , t ă n g c ư ờ n g c ô n g t á c k ế t n ố i c á c d o a n h n g h i ệ p x u ấ t k h ẩ u t h a m g i a c á c d ị c h 

v ụ   c ả n g   b i ể n . 

- Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm mô hình hoạt động chợ đêm trên địa bàn

thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025.

- Xây dựng, bổ sung các đề án xúc tiến thương mại trong năm 2024 để thực

hiện triển khai các nhiệm vụ hợp tác các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng,

Đà Nẵng,...

6.2. Hoạt động xúc tiến thương mại
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- Ban hành Kế hoạch và triển khai tổ chức Hội nghị kết nối giao thương

Khánh Hòa và Đắk Lắk vào ngày 31/5/2024.

- Tổ chức Phiên chợ Đặc sản vùng miền Khánh Hòa năm 2024 và phát động

mô hình “Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt” tại khu vực công viên Thiếu

nhi và công viên Yến Phi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang từ ngày

30/5/2024 đến 02/6/2024.

7. Công tác thanh tra

- Thực hiện các báo cáo: (1) Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải

quyết KNTC theo Kế hoạch số 870/KH-MTTW-BTT ngày 11/4/2024 của Ban

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; (2) Rà soát tổ chức thanh tra,

đề xuất phương án phân bổ biên chế, kiện toàn tổ chức của các cơ quan chuyên

môn cấp tỉnh; (3) Tổng kết 10 năm kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày

26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tổ chức Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực hóa

chất.

- Thực hiện các báo cáo định kỳ: (1) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại

tố cáo và phòng chống tham nhũng; (2) Công tác phòng chống tham nhũng, cải

cách tư pháp; (3) Kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn

kiến nghị, phản ánh; (4) Công tác tiếp công dân của người đứng đầu; (5) Tình hình

buôn lậu, gian lận thương mại.

- Xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Công tác cải cách hành chính

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công

vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục

vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ

hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở;

- Đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết TTHC trực tuyến qua mạng

Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng cao hiệu quả

triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO

9001:2015 vào giải quyết công việc đối với các TTHC theo quy định;

- Trình UBND tỉnh: (1) Việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban

hành trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở

Công Thương; (2) Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC trong lĩnh vực cụm

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân

dân cấp huyện; lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải
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quyết của Sở Công Thương; (3) Ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản

lý của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa.

- Tháng 5/2024, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải

quyết TTHC cho các cá nhân, doanh nghiệp, kết quả như sau:

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3.369 hồ sơ; Trong đó, hồ sơ trực tuyến: 3.252 hồ

sơ.

+ Số hồ sơ đã giải quyết: 3.356 hồ sơ, cụ thể như sau:

 Hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 3.356, đạt tỷ lệ 99,64%;

 Hồ sơ giải quyết trễ hạn: không

 Hồ sơ hủy: không có

+ Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 13 hồ sơ

9. Một số công tác trọng tâm tháng 6/2024

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền

của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

- Thẩm định, trình UBND tỉnh Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Ea

Krông Rou.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc doanh nghiệp đầu tư

thứ cấp tại CCN Diên Phú và CCN Đắc Lộc.

- Triển khai nhiệm vụ “Tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ

thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong Xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa”.

- Tiếp tục triển khai Đề án tổ chức thí điểm mô hình hoạt động chợ đêm trên

địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2025.

- Tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp đẩy mạnh, tăng cường công tác 

kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu tham gia các dịch vụ cảng biển.

- Tổ chức 05 lớp tập huấn chính sách Khuyến công tại các huyện: Diên

Khánh, Khánh Vĩnh, Vạn Ninh, TP. Cam Ranh và TP. Nha Trang.

- Thực hiện chương trình Khuyến công trên Truyền hình: “Công tác khuyến

công Khánh Hòa năm 2024” và đăng tin về hoạt đông Khuyến công trên báo

Khánh Hòa.

- Tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại,

phát triển xuất nhập khẩu khu vực miền Trung tại thành phố Đà Nẵng.
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- Tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Nam

Trung Bộ - Phú Yên năm 2024.

- Phối hợp với Công ty CP Điện lực Khánh Hòa tham mưu đề xuất điều chỉnh

quy hoạch lưới điện theo Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa./.

 Nơi nhận: (VBĐT)

- Bộ Công Thương;

- Tỉnh ủy;

- UBND tỉnh (b/c);           
- Cục Công Thương ĐP;

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Sở KH&ĐT;

- Sở GTVT (Trưởng KTĐ);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu :VT, VP, VA.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương
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